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Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật đã tổ chức lấy ý kiến, tham vấn/phản biện xã hội đối với hồ sơ dự thảo 

Thông tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt 

Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam 

 1. Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi xin ý kiến, tham vấn/góp 

ý, phản biện xã hội và tổng số ý kiến nhận được. 

1.1 Lấy ý kiến trực tiếp bằng văn bản các cơ quan, tổ chức, cá nhân: 

- Tiến hành lấy ý kiến trực tiếp bằng văn bản các cơ quan, tổ chức, cá nhân: 

Bộ Tư pháp, Bộ Tài Chính, Bộ Khoa học Công nghệ; Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam; Cục Môi trường; Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển 

thị trường; các Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế; Văn 

phòng Bộ; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Hiệp hội liên quan đến 

quản lý thuốc BVTV như VIPA, Croplife, Hacas (Công văn số 8128/BNNMT-

TTTV ngày 21/10/2025). 

- Đến nay, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TTTV) đã nhận được 25 ý 

kiến góp ý từ các Bộ, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân. 

1.2 Lấy ý kiến góp ý qua Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông 

tin điện tử của Bộ và SPS Việt Nam 

Theo kết quả lấy ý kiến góp ý tại Công văn số 1802/VP-TTTT ngày 

29/10/2025, Cục TTTV nhận được 0 (không) ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, 

cá nhân qua Cổng thông tin điện tử của Bộ. Đối với Cổng thông tin điện tử của 

Chính phủ và Văn phòng SPS Việt Nam, đến nay Cục TTTV nhận được 0 (không) 

ý kiến góp ý từ Văn phòng SPS Việt Nam. 



2. Kết quả cụ thể như sau:  

ĐIỀU, 

KHOẢN 
CHỦ THỂ GÓP Ý NỘI DUNG GÓP Ý NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

I. CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NHẤT TRÍ VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ 

 UBND các tỉnh: Bắc Ninh, Cà 

Mau, Cao Bằng, Đà Nẵng, Gia Lai, 

Hà Tĩnh, Hải Phòng, Lạng Sơn, 

Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ngãi, 

Quảng Trị, Sơn La, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Tuyên Quang, Đồng 

Tháp 

Nhất trí với dự thảo Thông tư  

II. CÁC BỘ, CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG THỐNG NHẤT VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ VÀ CÓ THÊM Ý KIẾN 

 Vụ Pháp chế Xem xét, có thuyết minh bổ sung lý do căn 

cứ, giải trình cho các hoạt chất có thời gian 

chuyển tiếp 

Tiếp thu và giải trình: 

- Căn cứ theo điểm a, khoản 2, Điều 49 của 

Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; khoản 1, 

Điều 7, Thông tư 21/2015/BNNPTNT về 

Quản lý thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), các 

hoạt chất carbosulfan và benfuracarb đã có 

các bằng chứng khoa học về gây ảnh hưởng 

xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh 

thái, môi trường sẽ bị loại bỏ khỏi Danh mục 

thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam. 

Trong đó, hoạt chất carbosulfan đã được bổ 

sung vào Phụ lục III của Công ước Rotterdam 

do có ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 



- Thời gian chuyển tiếp đối với các thuốc 

BVTV bị loại bỏ khỏi Danh mục thuốc BVTV 

được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định 

tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 21/2015/TT-

BNNPTNT. 

- Căn cứ pháp lý cũng như quy trình đề xuất 

loại bỏ 02 hoạt chất này đã được thuyết minh 

rất rõ tại mục I.1 và mục IV.1 của Dự thảo tờ 

trình. 

Có thuyết minh thông tin làm rõ: (i) cơ sở 

khoa học vì sao đưa vào hay loại bỏ khỏi 

danh mục các hoạt chất, (ii) sự thay đổi 

thực chất đến mức phải ban hành lại toàn 

bộ danh mục, (iii) đánh giá tác động ảnh 

hưởng của việc ban hành mới, thay vì sửa 

đổi, bổ sung. 

Tiếp thu và giải trình: 

- Việc đưa vào hay loại bỏ một hoạt chất khỏi 

danh mục được thực hiện dựa trên các căn cứ: 

+ Cơ sở pháp lý là Điều 48, khoản 2 Điều 49, 

Điều 51 và Điều 53 Luật Bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 

năm 2013; Khoản 2 Điều 7, Điều 13, Điều 15 

và Điều 16 Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT 

ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý 

thuốc BVTV. 

+ Cơ sở thực tiễn là giải quyết TTHC về cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV theo 

đề nghị của các tổ chức, cá nhân có thuốc 

BVTV đề nghị đăng ký vào Danh mục thuốc 

BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam; các 

công bố của công ước quốc tế (Rotterdam, 



Basel, Stockholm) mà Việt Nam là thành viên 

công ước. 

+ Cơ sở khoa học là các thông tin đã được 

công bố của các tổ chức quốc tế có uy tín 

(FAO, WHO, EPA…) về độc tính và ảnh 

hưởng của các hoạt chất thuốc BVTV tới sức 

khỏe con người và môi trường 

+ Các căn cứ pháp lý, thực tiễn và khoa học 

này đã được trình bày rõ ràng trong Dự thảo 

Tờ trình 

-  Căn cứ Điều 48, Luật Bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật thì hàng năm, Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh 

mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt 

Nam và Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng 

tại Việt Nam. Do đó, việc ban hành danh mục 

hàng năm nhằm cập nhật kịp thời và đầy đủ 

các thuốc BVTV được đăng ký vào Danh 

mục, thuận tiện cho quá trình sử dụng, tra cứu 

của các đơn vị, cơ quan quản lý và các tổ chức, 

cá nhân sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc 

BVTV. 

Bênh cạnh đó, việc ban hành Danh mục hàng 

năm đảm bảo văn bản thống nhất, đồng bộ, 

hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật hiện 

hành về Danh mục thuốc BVTV được phép sử 



dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc BVTV 

cấm sử dụng tại Việt Nam.  

Xem xét, rà soát dữ liệu Phụ lục I, II so với 

cơ sở dữ liệu đăng ký thuốc bảo vệ thực vật. 

Tiếp thu ý kiến, Cục TTTV sẽ tiếp tục rà soát 

toàn bộ Phụ lục I và Phụ lục II đảm bảo đúng 

các tài liệu, hồ sơ đề nghị đăng ký. 

Cân nhắc thêm điều khoản về lộ trình rà 

soát định kỳ danh mục (1 năm/lần) 

Tiếp thu và giải trình: 

Căn cứ Điều 48, Luật Bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật thì hàng năm, Bộ trởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh 

mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt 

Nam và Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng 

tại Việt Nam. Do đó, việc rà soát và ban hành 

danh mục vẫn được Cục TTTV tiến hành hàng 

năm theo đúng Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực 

vật. 

Đề nghị Cục nghiên cứu, đề xuất phương 

thức quản lý phù hợp với thực tiễn hiện 

hành; đề xuất nội dung sửa đổi, giảm thủ 

tục xây dựng, ban hành Thông tư vẫn đảm 

bảo được mục tiêu quản lý như: Thiết kế cơ 

chế công bố danh mục điện tử cập nhật linh 

hoạt, công bố công khai lý do, căn cứ khoa 

học của từng hoạt chất đưa vào hoặc đưa ra. 

Tiếp thu ý kiến 

Cục TTTV đã đề xuất cắt giảm thời gian giải 

quyết TTHC, thành phần hồ sơ, chi phí tuân 

thủ thủ tục hành chính đối với TTHC cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký tại Quyết định số 

1671/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong thời gian tới, sửa đổi Luật BV và 

KDTV tổng thể, Cục TTTV sẽ nghiên cứu 

tổng thể đề xuất phương thức quản lý phù hợp 

đối với việc đăng ký thuốc BVTV. 



Xem xét ban hành hướng dẫn kỹ thuật kèm 

danh mục thuốc thay thế để tạo điều kiện 

giúp tổ chức, cá nhân chủ động trong 

chuyển đổi. 

Giải trình: 

- Thông tư ban hành Danh mục là Thông tư 

được kế thừa từ Thông tư số 25/2024/TT-

BNNPTNT ngày 16/12/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

ban hành hành Danh mục thuốc bảo vệ thực 

vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh 

mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại 

Việt Nam và Thông tư số 03/2025/TT-

BNNMT ngày 16/5/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 25/2024/TT-BNNPTNT 

ngày 16/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành 

Danh mục thuốc thuốc bảo vệ thực vật được 

phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục 

thuốc thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại 

Việt Nam; đồng thời có bổ sung, cập nhật các 

thuốc BVTV mới; cập nhật thông tin về  thuốc 

BVTV theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân 

có thuốc BVTV.  

- Sau khi Thông tư có hiệu lực, Cục TTTV sẽ 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV 

trong đó có đầy đủ các thông tin hướng dẫn sử 

dụng thuốc đảm bảo an toàn và hiệu quả. Bên 

cạnh đó, các thuốc BVTV khi lưu thông phải 

thực hiện việc ghi nhãn thuốc theo quy định. 



Mặt khác, Cục TTTV đã có phần mềm tra cứu 

Thuốc BVTV đảm bảo việc hướng dẫn sử 

dụng thuốc an toàn và hiệu quả. 

Xem xét về thời hạn chuyển tiếp, đảm bảo 

tính khả thi cho tổ chức, cá nhân đang hoạt 

động sản xuất, giảm thiệt hại khi thay đổi 

chính sách khi có lượng hàng tồn lớn. 

Tiếp thu và giải trình: 

- Việc loại bỏ hoạt chất carbosulfan và 

benfuracarb khỏi Danh mục thuốc BVTV 

được phép sử dụng tại Việt Nam được căn cứ 

theo điểm a, khoản 2, Điều 49 của Luật Bảo 

vệ và Kiểm dịch thực vật và khoản 1, Điều 7, 

Thông tư 21/2015/BNNPTNT về Quản lý 

thuốc BVTV. Quy định về thời gian chuyển 

tiếp của các hoạt chất bị loại bỏ khỏi Danh 

mục đã được quy định cụ thể tại khoản 3, Điều 

7, Thông tư 21/2015/BNNPTNT. 

- Thời gian chuyển tiếp trên Dự thảo thông tư 

là được Cục TTTV đánh giá dựa trên các báo 

cáo hàng hóa tồn và hàng nhập khẩu của các 

tổ chức, cá nhân qua các năm. 

- Cục TTTV sẽ tiếp tục nghiên cứu đánh giá 

đầy đủ đảm bảo tính khả thi cho tổ chức, cá 

nhân đang hoạt động sản xuất, giảm thiệt hại 

khi thay đổi. 

Vụ Khoa học và Công nghệ Cần bổ sung hoặc nhấn mạnh rõ ràng hơn 

về tiêu chí và nguyên tắc để đưa một hoạt 

chất/tên thương phẩm vào Danh mục được 

phép (Phụ lục I) và loại bỏ/cấm sử dụng 

Giải trình: 

- Việc đưa một hoạt chất/tên thương phẩm vào 

Danh mục được phép sử dụng (Phụ lục I) và 



(Phụ lục II). Cần làm rõ cơ sở khoa học, 

đánh giá rủi ro về sức khỏe con người, môi 

trường, và tính tương đồng với các quy 

chuẩn quốc tế (ví dụ: FAO, WHO, hoặc các 

thị trường xuất khẩu lớn như EU, Mỹ) 

loại bỏ/cấm sử dụng (Phụ lục II) được căn cứ 

dựa trên: 

+ Cơ sở pháp lý là Điều 48, khoản 2 Điều 49, 

Điều 51 và Điều 53 Luật Bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 

năm 2013; Khoản 2 Điều 7, Điều 13, Điều 15 

và Điều 16 Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT 

ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý 

thuốc BVTV 

+ Cơ sở thực tiễn là giải quyết TTHC về cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV theo 

đề nghị của các tổ chức, cá nhân có thuốc 

BVTV đề nghị đăng ký vào Danh mục thuốc 

BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam; các 

công bố của công ước quốc tế (Rotterdam, 

Basel, Stockholm) mà Việt Nam là thành viên 

công ước. 

+ Cơ sở khoa học là các thông tin đã được 

công bố của các tổ chức quốc tế có uy tín 

(FAO, WHO, EPA…) về độc tính và ảnh 

hưởng của các hoạt chất thuốc BVTV tới sức 

khỏe con người và môi trường 

- Các căn cứ pháp lý, thực tiễn và khoa học 

này đã được trình bày rõ ràng trong Dự thảo 

Tờ trình. 



Cần quy định cơ chế tự động hoặc quy trình 

rút gọn để kịp thời loại bỏ hoặc hạn chế các 

hoạt chất có nguy cơ cao (HHP - Highly 

Hazardous Pesticides) đã bị các tổ chức 

quốc tế hoặc các quốc gia tiên tiến cấm 

hoặc hạn chế nghiêm ngặt sau khi Danh 

mục này được ban hành, đảm bảo tính cập 

nhật và an toàn. 

Tiếp thu và giải trình: 

- Căn cứ Điều 48, Luật Bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật thì hàng năm, Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh 

mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt 

Nam và Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng 

tại Việt Nam. Do đó, việc rà soát, loại bỏ hoặc 

hạn chế các hoạt chất có nguy cơ cao được tiến 

hành thường niên và kịp thời. 

- Hàng năm, Cục TTTV đã và đang tiến hành 

rà soát để có các phương án kịp thời đối với 

các hoạt chất thuốc BVTV có nguy cơ cao ảnh 

hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, 

hệ sinh thái, môi trường, gồm: 

+ Thuốc BVTV trong Phụ lục III của Công 

ước Rotterdam, cảnh báo bởi Tổ chức Nông 

nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc (FAO), 

Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc 

(UNEP), Tổ chức Y tế thế giới (WHO). 

+ Thuốc BVTV có nguy cơ cao ảnh hưởng 

xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh 

thái, môi trường. 

Thể thức văn 

bản 

UBND tỉnh Điện Biên Đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh sửa thể thức, 

kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định 

của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, Nghị 

định số 187/2025/NĐ-CP: Thực hiện kỹ 

Tiếp thu ý kiến, rà soát lại dự thảo và sửa đổi 

đảm bảo đúng theo quy định của Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 



thuật viện dẫn văn bản có liên quan đảm 

bảo theo quy định tại điều 68; sửa nội dung 

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2025/TT-

BNNMT ngày tháng năm của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường) sau tên 

Phụ lục như sau để đảm bảo phù hợp với 

Mẫu số 26 Phụ lục III ban hành kèm theo 

Nghị định 187/2025/NĐ-CP “Ban hành 

kèm theo Thông tư số /2025/TT-BNNMT”. 

Căn cứ pháp 

lý 

UBND tỉnh Điện Biên Đổi vị trí căn cứ pháp lý thứ nhất (Nghị 

định số 35/2025/NĐ-CP) và thứ hai (Luật 

Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 

41/2013/QH13) để đảm bảo tính thứ tự của 

các cấp ban hành. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Thông tư, lý 

do: Cần phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ 

của Bộ trước khi căn cứ vào các văn bản pháp 

lý về chuyên ngành 

Đề nghị thống nhất tên gọi của Thông tư: 

“Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

ban hành Thông tư ban hành Danh mục 

thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng 

tại Việt Nam và Danh mục thuốc Bảo vệ 

thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam” 

Tiếp thu ý kiến 

Điều 2 Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chuyển tiếp: đề nghị làm rõ đối 

tượng “bán lẻ” có thuộc phạm vi quy định 

tại điều này không. 

Giải trình:  

Cụm từ “buôn bán” đã được quy định trong 

các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực 

thuốc BVTV, cụm từ này được hiểu cho tất cả 

các hình thức buôn bán thuốc tại Việt Nam, 

bao gồm cả bán buôn và bán lẻ tại tất cả các 



hệ thống đại lý, cửa hàng kinh doanh, buôn 

bán thuốc BVTV trên phạm vi toàn quốc. 

Khoản 1, 

Điều 2 

Bộ Khoa học và Công nghệ Đề nghị làm rõ nội hàm quy định trong cụm 

từ “Không được nhập khẩu; được sản xuất 

03 tháng” (carbosulfan) 

Giải trình: 

- Về cụm từ “Không được nhập khẩu”: Căn cứ 

theo mục II.10, Phụ lục I, Nghị định 

69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Quản lý ngoại thương thì các hóa chất trong 

Phụ lục III Công ước Rotterdam thuộc Danh 

mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Do đó, đối với 

hoạt chất carbosulfan, các tổ chức, cá nhân có 

thuốc đăng ký trong Danh mục sẽ không được 

phép nhập khẩu vào Việt Nam kể từ khi thông 

báo của Công ước có hiệu lực. 

- Về cụm từ “được sản xuất 03 tháng”: căn cứ 

theo khoản 3, Điều 7, Thông tư 

21/2015/BNNPTNT và đánh giá tình hình sản 

xuất thuốc chứa hoạt chất carbosulfan tại Việt 

Nam, các tổ chức, cá nhân có thuốc chứa hoạt 

chất carbosulfan sẽ được sản xuất trong vòng 

03 tháng kể từ ngày thông tư được ban hành. 

Nội dung này quy định dựa trên cơ sở nguyên 

liệu đã nhập khẩu còn tồn chưa được sản xuất 

của các tổ chức, cá nhân. 



Khoản 2, 

Điều 2 

Bộ Khoa học và Công nghệ Đề nghị làm rõ nội hàm quy định trong cụm 

từ “Được sản xuất, nhập khẩu 03 tháng” 

(benfuracarb) 

Giải trình: 

Căn cứ theo khoản 3, Điều 7, Thông tư 

21/2015/BNNPTNT và đánh giá tình hình sản 

xuất và nhập khẩu hoạt chất benfuracarb tại 

Việt Nam, các tổ chức, cá nhân có thuốc chứa 

hoạt chất benfuracarb sẽ được sản xuất và 

nhập khẩu trong vòng 03 tháng kể từ ngày 

thông tư được ban hành. 

Nội dung này quy định dựa trên cơ sở nguyên 

liệu đã nhập khẩu còn tồn chưa được sản xuất 

của các tổ chức, cá nhân. 

UBND tỉnh Quảng Ninh Đề nghị ban soạn thảo xem xét sửa “Đối 

với các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt 

chất benfuracarb: Được sản xuất, nhập 

khẩu 03 tháng; buôn bán, sử dụng 01 năm 

kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực” thành: 

“Đối với các thuốc bảo vệ thực vật chứa 

hoạt chất Benfuracarb: Không được nhập 

khẩu; được sản xuất 03 tháng và buôn bán, 

sử dụng 01 năm kể từ ngày Thông tư này 

có hiệu lực”. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Thông tư, lý 

do:  

- Căn cứ theo khoản 3, Điều 7, Thông tư 

21/2015/BNNPTNT, thuốc BVTV bị loại 

khỏi Danh mục chỉ được sản xuất, nhập khẩu 

tối đa 01 năm, được buôn bán, sử dụng tối đa 

02 năm kể từ ngày quyết định loại thuốc 

BVTV khỏi Danh mục của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn có hiệu lực. 

- Thời gian chuyển tiếp trên Dự thảo thông tư 

là phù hợp dựa trên việc đánh giá số liệu nhập 

khẩu và sản xuất của các doanh nghiệp qua 

các năm. 

UBND tỉnh Đồng Nai Đề nghị Cục Trồng trọt xem xét điều chỉnh 

khoản 2 Điều 2 dự thảo Thông tư về quy 

định chuyển tiếp đối với các thuốc bảo vệ 

thực vật chứa hoạt chất benfuracarb như 

sau: “Đối với các thuốc bảo vệ thực vật 



chứa hoạt chất benfuracarb: Không được 

nhập khẩu; được sản xuất 03 tháng và buôn 

bán, sử dụng 02 năm kể từ ngày Thông tư 

này có hiệu lực.”  

Lý dó: để đồng bộ với quy định tại khoản 1 

Điều 2 của dự thảo Thông tư; mặt khác quy 

định chuyển tiếp này nhằm hỗ trợ các 

doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

tồn kho, việc cho phép tiếp tục nhập khẩu 

hoạt chất này theo khoản 2 Điều 2 dự thảo 

là không phù hợp. 

- Cục TTTV tiếp tục nghiên cứu rà soát, đánh 

giá đảm bảo phù hợp với các quy định hiện 

hành về quản lý thuốc BVTV. 

Khoản 2 điều 

4 

UBND tỉnh Điện Biên Đề nghị bỏ khoản 2 điều 4 của dự thảo vì 

nội dung không phù hợp với văn bản quy 

phạm pháp luật. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Thông tư, lý 

do: 

- Bộ NNMT là đơn vị ban hành và Cục 

TTBVTV là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng 

Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng và 

cấm sử dụng tại Việt Nam. Do đó, trong quá 

trình thi hành Thông tư, nếu có khó khăn 

vướng mắc, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở 

nông nghiệp các tỉnh, thành phố có thể phản 

ánh về Bộ NNMT qua Cục TTTV để được 

xem xét và kịp thời giải quyết.  

- Nội dung khoản này nhằm quy định rõ trách 

nhiệm của cơ quan soạn thảo và ban hành văn 

bản trong quá trình thi hành và hoàn toàn phù 

hợp với văn bản quy phạm pháp luật. 



Điều 3 Vụ Khoa học và Công nghệ Điều 3 (Hiệu lực thi hành) cần có điều 

khoản chuyển tiếp rõ ràng về việc xử lý đối 

với các lô thuốc đã được sản xuất, nhập 

khẩu, hoặc có trong kho trước ngày Thông 

tư này có hiệu lực, nhưng có hoạt chất/tên 

thương phẩm bị đưa vào danh mục cấm 

hoặc bị loại khỏi danh mục được phép sử 

dụng theo quy định mới. Điều này nhằm 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các 

tổ chức, cá nhân đang kinh doanh và sử 

dụng. 

Giải trình: 

- Về điều khoản chuyển tiếp việc xử lý đối với 

các thuốc đã được sản xuất, nhập khẩu, hoặc 

có trong kho trước ngày Thông tư này có hiệu 

lực, nhưng có hoạt chất/tên thương phẩm bị 

loại khỏi danh mục được phép sử dụng đã 

được quy định cụ thể tại Điều 2 của Dự thảo 

thông tư. 

- Dự thảo thông tư không đưa thêm hoạt chất 

mới bị đưa vào danh mục cấm nên không cần 

thiết phải có quy định cho các hoạt chất/tên 

thương phẩm này. 

Nơi nhận UBND tỉnh Điện Biên Tại nơi nhận, đề nghị đơn vị soạn thảo sắp 

xếp thứ tự thống nhất và chỉnh sửa tên “ 

Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử phạt 

vi phạm hành chính (Bộ Tư pháp)” thành “ 

Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính (Bộ Tư pháp)” để đảm 

bảo tính chính xác. 

Tiếp thu ý kiến 

Phụ lục I Vụ Khoa học và Công nghệ Cải thiện Khả năng tra cứu Phụ lục I: 

Do Danh mục thuốc được phép sử dụng 

(Phụ lục I) có quy mô rất lớn (hàng ngàn 

hoạt chất và tên thương phẩm), đề nghị 

cung cấp kèm theo một công cụ tra cứu 

điện tử (digital tool) chính thức. 

Giải trình: 

- Về công cụ tra cứu điện tử, Cục TTTV đã 

xây dựng phần mềm tra cứu thuốc BVTV để 

các cơ quan, đơn vị quản lý, các tổ chức, cá 

nhân, người sử dụng thuốc có thể dễ dàng tra 

cứu các thuốc BVTV trong Danh mục thuốc 

BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam với 



Nếu chỉ ban hành bằng văn bản, cần xem 

xét tối ưu hóa cấu trúc Danh mục để dễ 

dàng tra cứu hơn (ví dụ: phân loại theo 

nhóm độc tính, công dụng chính hoặc đối 

tượng cây trồng đặc thù, thay vì chỉ theo 

hoạt chất). 

đầy đủ các thông tin cần thiết về thuốc BVTV, 

bao gồm tên, thành phần hoạt chất, nhóm độc, 

đối tượng/cây trồng áp dụng… 

- Về cấu trúc văn bản của Danh mục: 

+ Danh mục đã được phân chia cụ thể theo 

công dụng và các hoạt chất trừ sâu, bệnh, cỏ… 

và có đầy đủ thông tin cụ thể về các loại cây 

trồng và đối tượng sinh vật hại. 

+ Các thông tin về nhóm độc tính, công 

dụng… của sản phẩm đã được ghi cụ thể trên 

giấy chứng nhận đăng ký của sản phẩm và 

được thể hiện cụ thể trên nhãn của sản phẩm 

theo quy định.  

Rà soát kỹ lưỡng tính thống nhất của tên 

hoạt chất (Common Name) và các thuật 

ngữ chuyên ngành trong Phụ lục (I và II) để 

tránh nhầm lẫn trong quá trình áp dụng giữa 

các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và 

người sử dụng. 

Tiếp thu và giải trình: 

- Tên của các hoạt chất trong phụ lục I, II của 

Dự thảo thông tư đã được rà soát và thể hiện 

đúng theo tên hóa học đã được công bố của 

hoạt chất và thông tin trên giấy chứng nhận 

nhà sản xuất của thuốc. 

- Cục TTTV sẽ tiến hành rà soát kỹ lưỡng tên 

các hoạt chất trước khi ban hành Thông tư. 

UBND thành phố Hà Nội Đề nghị bổ sung thông tin hàm lượng hoạt 

chất đối với các tên thương phẩm thuốc 

BVTV tại Danh mục thuốc BVTV được 

phép sử dụng tại Việt Nam. Lý do: 

Giải trình: 

- Căn cứ điều 71, Thông tư 

21/2015/BNNPTNT, tên thương phẩm của 

thuốc BVTV bao gồm 3 thành phần: Tên 



- Thông tin về hàm lượng hoạt chất đối với 

các thuốc BVTV hiện nay chỉ tra cứu được 

trên giấy chứng nhận đăng ký thuốc 

BVTV; 

- Trong quá trình thanh tra, kiểm tra và xử 

lý vi phạm về chất lượng thuốc BVTV đặc 

biệt đối với các cửa hàng nhỏ lẻ, cơ sở chỉ 

có hoạt động thương mại: việc tra cứu 

thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký 

thuốc còn gặp nhiều khó khăn, mất nhiều 

thời gian, do vậy ảnh hưởng rất lớn đến tiến 

độ xử lý công việc. 

thương phẩm + số chỉ hàm lượng hoạt chất + 

dạng thuốc BVTV. Do đó, từ tên thương phẩm 

của một thuốc BVTV có thể xác định được 

đầy đủ các thông tin về hàm lượng hoạt chất 

và dạng của một thuốc BVTV. 

- Đối với các thuốc BVTV là có thành phần là 

đơn chất, căn cứ theo quy tắc đặt tên trên có 

thể xác nhận được thông tin về hàm lượng 

hoạt chất của thuốc BVTV. Việc bổ sung 

thông tin hàm lượng chi tiết đối với thuốc có 

thành phần là đơn chất là không cần thiết và 

sẽ gây khó khăn trong tra cứu danh mục. 

- Đối với các thuốc BVTV là hỗn hợp của 

nhiều hoạt chất, Dự thảo Danh mục đã thể 

hiện rất cụ thể thông tin về hàm lượng của 

từng hoạt chất trong sản phẩm. 

- Ngoài ra, Cục TTTV đã xây dựng phần mềm 

tra cứu thuốc BVTV để các cơ quan, đơn vị 

quản lý, các tổ chức, cá nhân, người sử dụng 

thuốc có thể dễ dàng tra cứu các thuốc BVTV 

trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử 

dụng tại Việt Nam với đầy đủ các thông tin 

cần thiết về thuốc BVTV, bao gồm tên, thành 

phần hoạt chất, nhóm độc, đối tượng/cây 

trồng áp dụng… 



UBND tỉnh Lai Châu, Điện Biên Đề nghị đăng ký, bổ sung thêm các loại 

thuốc có hoạt chất; tên thương phẩm; đối 

tượng phòng trừ đăng ký sử dụng trên cây 

chanh leo; thuốc trừ mối trên các cây trồng 

công nghiệp, cây ăn quả, cây lâm nghiệp. 

Tiếp thu và giải trình: 

- Đối với các sinh vậy gây hại trên một số cây 

trồng hiện chưa có thuốc hoặc ít thuốc đăng 

ký trong Danh mục, Cục TTTV đã có văn bản 

chỉ đạo, khuyến khích các tổ chức, cá nhân 

đăng ký đặc biệt là các cây trồng có giá trị xuất 

khẩu. 

- Hiện Cục TTTV đã tiếp nhận các hồ sơ đề 

nghị đăng ký sử dụng trên một số loại cây 

trồng này. Để đề xuất Bộ NNMT đưa vào 

Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng 

tại Việt Nam, các sản phẩm này phải thực hiện 

đầy đủ quy trình đăng ký và đảm bảo đáp ứng 

quy định của pháp luật. 

UBND tỉnh Điện Biên Đề nghị xem xét, bổ sung thêm thuốc 

BVTV sinh học trừ các đối tượng cỏ dại và 

ốc bươu vàng do đây là 2 đối tượng có 

lượng thuốc BVTV sử dụng chiếm tỷ lệ lớn 

nhưng lại chưa có hoặc rất ít thuốc sinh học 

Tiếp thu và giải trình: 

- Hiện nay, trong Danh mục đã có 01 thuốc trừ 

cỏ sinh học và 29 thuốc trừ ốc bươu vàng sinh 

học. 

- Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ, 

khuyến khích thuốc BVTV sinh học: (i) Đã có 

các chính sách khuyến khích đầu tư cho việc 

nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ 

hiện đại để tạo ra thuốc BVTV sinh học, ít độc 

hại và các biện pháp quản lý sinh vật gây hại 

theo hướng bền vững. (ii) Cắt giảm các điều 

kiện sản xuất, điều kiện buôn bán đối với các 



thuốc BVTV sinh học. (iii) Được đăng ký trên 

tất cả các loại cây trồng; giảm số lượng khảo 

nghiệm hiệu lực sinh học, khảo nghiệm xác 

định thời gian cách ly; hồ sơ tài liệu kỹ thuật 

đăng ký; phí đăng ký và thời gian thực hiện. 

(iv) Miễn giảm thủ tục cấp Giấy phép vận 

chuyển thuốc BVTV.  

- Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 

Quyết định 5415/QĐ-BNN-BVTV ngày 

18/12/2023 về việc “Phê duyệt đề án phát 

triển sản xuất và sử dụng thuốc BVTV sinh 

học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” 

nhằm tăng số lượng thuốc BVTV sinh học 

đăng ký, sản xuất và sử dụng, đồng thời tuyên 

truyền phổ biến việc sử dụng các thuốc BVTV 

sinh học. 

- Cục TTTV khuyến khích các tổ chức, cá 

nhân đăng ký các thuốc BVTV sinh học phục 

vụ cho sản xuất nông nghiệp. 

UBND tỉnh Điện Biên Đề nghị phân tách rõ thành ba mục: Thuốc 

Bảo vệ thực vật sinh học (tổng hợp), thuốc 

Bảo vệ sinh học (không chứa các chất tổng 

hợp) và Thuốc Bảo vệ thực vật hoá học 

thành phụ lục III để thuận tiện trong quá 

trình tra cứu. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Thông tư, lý 

do:  

- Căn cứ Điều 48, Luật Bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật thì hàng năm, Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh 

mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt 



Nam và Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng 

tại Việt Nam.  

- Đối với các thuốc BVTV sinh học đã được 

định nghĩa rất cụ thể theo quy định của khoản 

20, Điều 3 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 

Quy định về ghi nhãn tại khoản 2, Điều 71, 

Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT thì các 

thuốc BVTV sinh học được ghi thêm từ 

“SINH HỌC” trong sau dòng chữ ghi loại 

thuốc. 

- Các loại thuốc BVTV được phép sử dụng 

trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ thực hiện 

theo các quy định về sản xuất nông nghiệp 

hữu cơ và TCVN 11041-1:2017 yêu cầu 

chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản 

phẩm nông nghiệp hữu cơ. 

 

 


